
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

DT1313 Điều khiển số
1DDT14A

1DDTBKT14A

1TDH15A

34 B107

TP1603 Hóa sinh công nghiệp 1CTP15A 158

B108

B207

B208

B209

B210

TP1211 Quản lý CL và Luật TP
1CTP16A

1CTP17A2
45

C102

C103

TY1207 Miễn dịch học thú y
1BTY16A

1BTY17A1
52

C103

C104

DT1610
Điều khiển điện KNTL (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1DDT14A

1DDT15A

1DDT16A

2DDT14A

72

A201

A203

A206

CK1306 Đồ gá (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTM14A

1CTM15A

1CTM16A

2CCK15A

29
A206

A207

CB1106
Toán CC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK16A

1CCK17A1

1CDT17A

1CTT14A

1OTO14A

1OTO16A

2CTT14A

16 C206

DT1220
Hệ thống điều khiển tự động (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1TDH15A

1TDH16A
30

A201

A203

SP1205
Tâm lý học xã hội (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)
1CXH17A 43

A203

A206

DT1208
KCĐ và Máy điện (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1DDT15A

1DDT17A1

1DDT17A2

2DDT15A

169

A207

C206

C502

C503

C604

C605

DT1324
Vi điều khiển (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1OTO17A2

1OTOBKT14A

219

A201

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

CK1334
Công nghệ gia công trên máy CNC (Thi 

trắc nghiệm trên máy tính)
1CDT16A 25 A203

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 12/01/2019

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Dành cho sinh viên khóa 39, 40, 41, 42 Đại học và sinh viên các khóa học cùng khóa 39, 40, 41, 42 Đại học)

9 giờ

10 giờ 50' 

Hai 31/12/2018

7 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

SH1207 Vi sinh học đại cương 1CSH17A 35 B107

TY1304 Chẩn đoán bệnh thú y 1BTY16A 140

B207

B208

B209

B210

SP1214 Xây dựng và quản lý dự án trong CTXH 1CXH16A 51
C102

C103

CK1211
Cơ sở công nghệ chế tạo máy (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CDT15A

1CDT17A
39

A201

A203

TH1302
Trí tuệ nhân tạo (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT15A

1CTT16A
37

A203

A206

CB1112
Vật lý ĐC A2 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT14A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1DDTBKT14A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

17 A207

CK1311
Quản lý và KT bảo trì CN (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK15A

1CTM17A
42

C502

C503

CK1305
Công nghệ CAD  CAM  CNC (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)
1CCK16A 69

C206

C604

C605

TH1206
Cấu trúc DL & GT (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CTT14A

1CTT15A

1CTT17A1

1CTT17A2

2CTT14A

126

A201

A203

A206

A207

C206

CB1115
Quản lý HCNN và GDĐT (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CCK15A

1CDT17A

1CTP17A2

1CTT15A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

83

C502

C503

C604

DT1209
Kỹ thuật xung số (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1DDT18A

1TDH17A
29 C605

TP1303
Công nghệ sau thu hoạch (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CTP15A

1CTP16A
185

A201

A203

A206

A207

C206

C604

C605

CB1222
Nguyên lý CTM (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK17A2

1CCKBKT14A

1CDT15A

1CTM17A

1KTN17A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

53
C502

C503

15 giờ

16 giờ 50'

Hai 31/12/2018

13 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

SP1204 Lý thuyết CTXH
1CXH16A

1CXH17A
44 B107

TY1202 Giải phẫu động vật 1BTY17A2 21 B108

TY1315 Chăn nuôi trâu bò 1BTY16A 130

B207

B208

B209

B210

DT1616 Kỹ thuật chiếu sáng 
1DDT14A

1DDT15A
52

C102

C103

OT1303
Kết cấu – Tính toán ô tô (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

215

A201

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

CK1202
Kỹ thuật điều khiển tự động (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)
1CDT16A 25 A203

10 giờ 50' TP1304
Nguyên lý BQ và CBTP (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CTP15A

1CTP16A
173

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

SH1210 Protein và Enzyme 1CSH17A 35 B207

DT1617 Tự động hóa QTSX 1DDT15A 30 B208

TH1217
An toàn và vệ sinh lao động trong lĩnh vực 

CNTT 

1CTT17A1

1CTT17A2
143

C102

C103

C104

C105

B209

TP1204
Vi sinh thực phẩm (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CTP17A1

1CTP17A2

2CTP15A

204

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

CK1301
Công nghệ chế tạo máy (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CTM15A

1CTM16A

2CCK15A

31 C605

DT1302
Truyền động điện (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CDT17A

1DDT16A

1TDH15A

1TDH16A

96

A201

A203

A206

A207

TP1314
CNCB rượu, bia, NGK (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)
1CTP15A 138

C206

C502

C503

C604

C605

13 giờ

15 giờ

7 giờ

9 giờ

Tư 02/01/2019

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

CB1113
Hóa đại cương (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1BTY17A1

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1OTO17A2

2OTO14A

167

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

CK1329
CN TKN tạo mẫu nhanh (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)
1CCK16A 82

C503

C604

C605

NH1206 Nhiệt động lực học kỹ thuật 1KTN17A 24 B107

GT1201 Tổ chức GTVT 1KGT17A 14 B107

TY1313 Chăn nuôi gia cầm 1BTY16A 136

B207

B208

B209

B210

TH1205
Cấu trúc MT (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT16A

1CTT17A1

1CTT17A2

22 A201

CB1119 Hóa hữu cơ (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1BTY16A

1BTY17A1

1BTY17A2

1CSH17A

100

A203

A206

A207

C206

CK1207
Lý thuyết Robot công nghiệp (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CCK16A

1CCK17A2

1CDT15A

1CTM15A

2CDT16A

114

C502

C503

C604

C605

TH1215
Truyền số liệu (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

2CTT14A

2CTTBKT14A

139

A201

A203

A206

A207

C206

C502

CK1321
Vi xử lý ứng dụng (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CDT16A

1CTM15A
26 C503

DT1214
Kỹ thuật cảm biến (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)
1DDT16A 61

C604

C605

OT1309 Quản lý dịch vụ ô tô
1OTO15A

1OTO16A
67

C102

C103

DT1603 Kỹ thuật Robot 1DDT15A 90

C404

C405

C406

CK1326
Hệ thống sản xuất linh hoạt tích hợp 

(FMS/CIM)

1CDT15A

1TDH15A
57

B107

B108

CB1201 Thống kê trong khoa học xã hội 1CXH17A 43
B207

B208

SP1317 CTXH với nhóm ma túy, mại dâm 1CXH16A 50
B208

B209

TP1604
Kỹ thuật chế biến thực phẩm (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)
1CTP15A 141

A201

A203

A206

A207

C206

C502

7 giờ

9 giờ

10 giờ 50' 

13 giờ

Năm 03/01/2019

Tư 02/01/2019 16 giờ 50'

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

13 giờ CB1109
XS thống kê (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1BTY16A

1CCK16A

1CCK17A2

1CSH17A

1CTP14A

1CTT14A

1CTT15A

1DDT14A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A2

90

C503

C604

C605

15 giờ TP1207
Kỹ thuật TP 1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP14A

1CTP16A

1CTP17A1

1CTP17A2

2CTP15A

204

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

16 giờ 50' CK1201
Vẽ kỹ thuật với ACAD (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CDT15A

1CDT17A

1CTM15A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

202

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

DT1368 Hệ thống nhúng 
1DDT15A

1TDH15A
35 B107

TP1213 Kỹ thuật chế biến món ăn
1CTP14A

1CTP15A
162

B108

B207

B208

B209

B210

DT1201 Lý thuyết mạch 1TDH17A 49
C102

C103

TY1317
Thức ăn gia súc (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1BTY16A

1BTY17A1

1BTY17A2

129

A201

A203

A206

A207

C206

TH1306 Xử lý ảnh (Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

90

C502

C503

C604

C605

CT1102
TT Hồ Chí Minh (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1KTN17A

1CCK16A
29 C605

Năm 03/01/2019

Sáu 04/01/2019

7 giờ

9 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

10 giờ 50' 

1CTT15A

1CCK17A1

1CTP17A2

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1CTP16A

1OTO17A2

249

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1CDT15A

1DDT16A

1CTP17A1

1BTY17A1

1CTT17A1

1CTT17A2

1CCK17A2

1CDT17A

245

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

SH1307 Độc chất học môi trường 1CSH17A 35 B207

NH1203 An toàn hệ thống lạnh 1KTN17A 24 B208

TY1323 Vệ sinh thú y 1BTY16A 143

C102

C103

C104

C105

SP1206 Gia đình học 1CXH16A 50
C403

C404

SP1211 Kỹ năng giao tiếp 1CXH17A 43
C404

C405

CB1224
Dao động kỹ thuật (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

25 A203

SP1401
Tâm lý học nghề nghiệp (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK15A

1CCK16A

1CTM15A

1CTP16A

1CTT15A

1CTT16A

1DDT15A

1DDT16A

1DDTBKT14A

1OTO15A

1TDH15A

1TDH16A

206

A201

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

OT1301
Nguyên lý kết cấu ĐCĐT (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)
1KGT17A 14 A201

CK1307
Tự động hóa QTSX (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CCK16A

1CCK17A2

1CCKBKT14A

1CTM15A

1CTM16A

2CDTBKT14A

28
A201

A203

TP1309
CN chế biến TS (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)
1CTP16A 171

A207

C206

C502

C503

C604

C605

15 giờ

16 giờ 50'

Sáu 04/01/2019

CT1102
TT Hồ Chí Minh (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

13 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7 giờ
1CTP15A

1CTP16A
247

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1CTP16A 70

A201

A203

A206

CB1108
Toán CC A3 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1OTOBKT14A

1OTO14A

1DDT14A

1CTT14A

1DDT15A

1OTO15A

1CTM15A

1CTT15A

1CDT15A

1OTO16A

1CTT16A

1CDT16A

1OTO17A1

1OTO17A2

1CTM17A

178

A207

C206

C502

C503

C604

C605

10 giờ 50' 

1DDT17A1

1DDT17A2

1CTT17A1

1CTT17A2

257

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

13 giờ

1CDT17A

1TDH17A

1CCK17A1

1CCK17A2

250

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1CCK17A2

1KGT17A

1KTN17A

1DDT18A

100

A201

A203

A206

A207

OT1310
Thử nghiệm ĐC và kiểm định ô tô (Thi 

trắc nghiệm trên máy tính)

1OTO15A

1OTO16A
147

C206

C502

C503

C604

C605

CB1108
Toán CC A3 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

15 giờ

Bảy 05/01/2019

TP1316
CNCB sữa và SP từ sữa  (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

9 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

CK1302
Nguyên lý cắt (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CTM15A

1CTM17A

239

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

SH1202 Sinh học phân tử 1CSH17A 35 B107

TY1204 Dinh dưỡng động vật
1BTY17A1

1BTY17A2
120

B207

B208

B209

B210

SP1202 Hành vi con người & môi trường XH
1CXH16A

1CXH17A
44

C102

C103

9 giờ OT1302
Tính toán ĐCĐT (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1OTO17A2

1OTOBKT14A

226

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

CK1339
CN chế tạo khuôn mẫu (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK16A

1CCK17A2
86

A201

A203

A206

A207

CK1320
Kỹ thuật lập trình PLC (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK15A

1CDT16A

1CTM15A

129

C206

C502

C503

C604

C605

SP1207 An sinh xã hội 1CXH16A 51
B107

B108

GT1202 TB điện ô tô - MT thủy  1KGT17A 14 B108

DT1607 Mạng truyền thông công nghiệp
1DDT15A

1TDH15A
99

B207

B208

B209

TY1301 Bệnh lý học thú y 1 1BTY16A 143

C102

C103

C104

C105

TP1310
Đánh giá CQTP (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP16A

1CTP17A2
172

A201

A203

A206

A207

C206

C604

C605

TH1313
An toàn hệ thống và an ninh mạng (Thi 

trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT14A

1CTT15A
41

C502

C503

10 giờ 50' 

13 giờ

7 giờ

Hai 07/01/2019

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

15 giờ TP1201 Hóa học TP (Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTP14A

1CTP17A1

1CTP17A2

209

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

16 giờ 50' SP1402
Giáo dục học nghề nghiệp (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK15A

1CCK16A

1CDT15A

1CTM15A

1CTP15A

1CTP16A

1CTT15A

1DDT15A

1DDT16A

1DDTBKT14A

1OTO15A

1TDH15A

1TDH16A

200

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

CB1114
Quản lý kinh tế (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1BTY16A

1CDT16A

1CTM15A

1CTP17A1

1CTP17A2

1CTT15A

1CTT16A

1DDT14A

1DDT18A

1DDTBKT14A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

214

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

DT1606 Nguồn DP và ATS
1DDT14A

1DDT15A

1TDH15A

34 B107

TY1203 Sinh lý động vật
1BTY16A

1BTY17A1

1BTY17A2

128

B207

B208

B209

B210

SP1311 CTXH trong trường học 1CXH16A 49
C102

C103

CK1218 Vật liệu học (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT15A

1CDT17A

1KGT17A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1OTO17A2

118

A201

A203

A206

A207

C206

DT1611
HT thu thập dữ liệu, ĐK và giám sát 

(SCADA) (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1DDT14A

1DDTBKT14A

1TDH16A

28 C502

TP1605
Kỹ thuật thiết bị thực phẩm (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CTP15A

2CTP16A
87

C503

C604

C605

10 giờ 50' CK1210
Cảm biến đo lường (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CCK16A

1CCK17A2

1CDT16A

1CTM15A

1CTM16A

1CTM17A

59
C604

C605

7 giờ

9 giờ

Ba 08/01/2019

Hai 07/01/2019

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

10 giờ 50' CK1303
Truyền động TLKN CN (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCKBKT14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A2

1OTOBKT14A

153

A203

A206

A207

C206

C502

C503

TY1319 Vi sinh thú y 1BTY16A 144

C102

C103

C104

C105

1BTY17A1

1BTY17A2

1CCK16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT16A

1CDT17A

1CTM15A

241

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1CTP16A

1CTP17A1

1CTP17A2

1CTT16A

1DDT14A

1DDT16A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

85

C503

C604

C605

DT1211
Điều khiển tự động 1 (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1DDT17A1

1DDT17A2
126

A201

A203

A206

A207

C206

TP1313
CNCB đường, bánh kẹo (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)
1CTP15A 133

A203

A206

A207

C206

C502

C503

DT1212
Vi điều khiển và ứng dụng (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1DDT15A

1DDT16A

1DDT18A

1TDH17A

89

C503

C604

C605

TP1209
Kỹ thuật TP 3 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP15A

1CTP16A
171

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

DT1304
Lập trình PLC (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1DDT15A

1DDT16A
65

C503

C604

C605

SP1302 Công tác xã hội nhóm 1CXH16A 51
B207

B208

Tư 09/01/2019

16 giờ 50'

13 giờ

Ba 08/01/2019

09/01/2019Tư

7 giờ

7 giờ

CT1105
Con người và môi trường (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

15 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

DT1361x Điều khiển mờ và mạng nơron 1TDH15A 30 B209

TY1314 Chăn nuôi heo 1BTY16A 138

C102

C103

C104

C105

9 giờ

1CCK16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT17A

1CTM15A

1CTM16A

1CTM17A

2OTO14A

2CCK15A

240

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

10 giờ 50' 

1KGT17A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO17A1

1OTO17A2

224

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

TY1210 Di truyền học động vật
1BTY16A

1BTY17A1

1BTY17A2

154

B107

B207

B208

B209

B210

SP1405 Lôgíc học (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK15A

1CCK16A

1CDT16A

1CTM15A

1CTP15A

1CTP16A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1DDT16A

1DDTBKT14A

1OTO15A

188

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

DT1301
Điện tử công suất (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1DDT16A

1TDH15A

1TDH16A

32 C605

15 giờ DT1218
Kỹ thuật ĐĐT (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT17A

1CTM15A

1CTM17A

1CTP15A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

237

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

CB1221
Sức bền vật liệu (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

Tư 09/01/2019

13 giờ

7 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

TH1208
Hệ điều hành (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

1CTT17A1

1CTT17A2

166

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

CB1217
Dung sai - KTĐ (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK17A1

1CDT17A

1KGT17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

2CCK16A

2OTO15A

26 C604

CK1308
Kỹ thuật nâng vận chuyển (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CCK15A

1CTM15A
38

C604

C605

SP1408
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK15A

1CDT15A

1CTP15A

1CTP16A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1DDTBKT14A

1OTO15A

161

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

CB1220
Cơ lý thuyết (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CDT16A

1CDT17A

1OTO15A

1OTOBKT14A

61
C604

C605

TY1334 Nông học đại cương 1BTY16A 139

C102

C103

C104

C105

TY1208 Chọn giống gia súc 1BTY17A1 54
B208

B209

9 giờ DT1217 Vẽ điện (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1DDT14A

1DDT15A

1DDT17A1

1DDT17A2

1TDH17A

204

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

Tư 09/01/2019 16 giờ 50'

Năm 10/01/2019

7 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

9 giờ 43
C604

C605

10 giờ 50' 247

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1CTT16A

1DDT17A1

1DDT17A2

1KGT17A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO17A2

1OTOBKT14A

1DDT14A

1DDT15A

1TDH17A

130

C206

C502

C503

C604

C605

TP1315 CNCB thịt và SP thịt 
1CTP14A

1CTP15A

1CTP16A

324

B107

B108

B207

B208

B209

B210

C102

C103

C104

C105

117

A201

A203

A206

A207

C605

44
A201

A203

TP1202
Hóa sinh TP (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP15A

1CTP17A1

1CTP17A2

191

A206

A207

C206

C502

C503

C604

C605

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTOBKT14A

15 giờ

CT1103
Đường lối CM của ĐCSVN (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1BTY17A1

1BTY17A2

1CCK14A

1CCK16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT15A

1CDT16A

1CDT17A

1CTM16A

1CTP17A1

1CTP17A2

1CTT14A

1CTT15A

1CTT17A1

1CTT17A2

1CXH17A

1OTO16A

OT1306
HT điều khiển động cơ (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

Năm 10/01/2019

13 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7 giờ CB1223 Cơ lưu chất (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK15A

1KTN17A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1OTO17A1

1OTO17A2

213

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

C604

DT1213
Kỹ thuật truyền số liệu (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1DDT15A

1DDT16A

1DDTBKT14A

1TDH15A

1TDH16A

113

A201

A203

A206

A207

C206

134

C206

C502

C503

C604

C605

77

A201

A203

A206

A207

170

A207

C206

C502

C503

C604

C605

12 A201

TY1205 Vi sinh vật đại cương
1BTY17A1

1BTY17A2
152

B107

B207

B208

B209

B210

CT1101
Những NLCB của CN Mác  Lênin (Thi 

trắc nghiệm trên máy tính)

1BTY16A

1CCK17A1

1CCK17A2

1CDT17A

1CTP16A

1OTO17A1

1TDH15A

2CDTBKT14A

141

A201

A203

A206

A207

C206

C502

92

C503

C604

C605

15 giờ 74

A201

A203

A206

TP1305
Quy hoạch và XLSL thực nghiệm (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CTP14A

1CTP15A

1CTP16A

1CTP17A2

13 giờ

DT1207
Điện tử cơ bản (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1DDT14A

1DDT15A

1DDT16A

1DDT17A1

1DDT17A2

1DDT18A

Sáu 11/01/2019

10 giờ 50' 

9 giờ

TP1306
Máy và TBTP (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP15A

1CTP16A

1CTP17A1

1CTP17A2

1CTPBKT14A

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

15 giờ SP1404
Phương tiện dạy học  (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CCK15A

1CTM15A

1CTP15A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1DDT16A

1DDTBKT14A

1OTO15A

108

A207

C206

C502

C503

16 giờ 50' OT1314
Ô tô và ô nhiễm MT (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1OTO15A

1OTO16A
181

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

7 giờ TP1203
Hóa phân tích (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP15A

1CTP16A

1CTP17A1

1CTP17A2

1CTPBKT14A

2CTP15A

174

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ DT1203
Mạch điện 2 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1DDT14A

1DDT15A

1DDT17A1

1DDT17A2

164

A201

A203

A206

A207

C604

C605

PT. Phòng đào tạo

Mai Hoàng Long

Sáu 11/01/2019

Bảy 12/01/2019

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.

 15


